
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCKX22

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,035,000

1 66DCKX21030 NGUYỄN MINH ANH 13/04/1997 5.1 D+ 5.9 C 6.7 C+ 6.4 C+ 6.5 C+ 4.5 D 4.2 D 0 0

2 66DCKX21172 NGUYỄN TUẤN ANH 12/07/1997 3.8 F 4.4 D 3.9 F 4.3 D 5.0 D+ 5.7 C 2.0 F 3 45,000

3 66DCKX21503 TRẦN THỊ NGỌC ANH 15/11/1997 2.4 F 8.6 A 4.4 D 7.1 B 7.4 B 6.8 C+ 5.1 D+ 1 15,000

4 66DCKX20929 CAO THỊ HẢI CHI 24/02/1997 5.7 C 8.8 A 4.0 D 7.4 B 6.5 C+ 7.0 B 5.4 D+ 0 0

5 66DCKX21494 DƯƠNG THỊ CHI 24/01/1997 8.4 B+ 9.0 A 9.1 A 8.0 B+ 7.2 B 8.7 A 4.2 D 0 0

6 66DCKX20955 NGUYỄN THỊ CHINH 03/08/1997 5.2 D+ 7.4 B 6.7 C+ 7.1 B 7.9 B 7.3 B 4.7 D 0 0

7 66DCKX20912 NGUYỄN VĂN CÔNG 02/06/1997 2.0 F 6.7 C+ 6.0 C+ 5.5 C 7.4 B 6.9 C+ 5.5 C 1 15,000

8 66DCKX20884 VŨ THỊ KIM DUNG 03/08/1997 5.7 C 5.0 D+ 3.6 F 6.5 C+ 6.1 C+ 6.1 C+ 3.8 F 2 30,000

9 66DCKX21170 ĐỖ VIỆT ĐỨC 09/06/1997 4.3 D 5.4 D+ 3.7 F 5.4 D+ 5.9 C 4.9 D 5.8 C 1 15,000

10 66DCKX21080 ĐINH DUY ĐỨC 14/08/1997 5.4 D+ 4.4 D 5.3 D+ 6.4 C+ 3.9 F 3.5 F 5.9 C 2 30,000

11 66DCKX23118 ĐẬU VĂN ĐỨC 28/08/1995 4.7 D 5.1 D+ 3.7 F 6.7 C+ 5.4 D+ 5.1 D+ 3.9 F 2 30,000

12 66DCKX20767 LÊ THÀNH ĐỨC 20/08/1997 5.2 D+ 6.8 C+ 4.2 D 5.9 C 6.2 C+ 5.8 C 2.5 F 1 15,000

13 66DCKX20925 NGUYỄN CÔNG ĐỨC 21/10/1997 0.0 F 5.6 C 3.8 F 6.8 C+ 2.1 F 4.3 D 4.8 D 2 30,000

14 66DCKX21375 LÊ THỊ GIANG 05/07/1996 7.1 B 5.5 C 5.2 D+ 7.9 B 5.4 D+ 2.4 F 4.2 D 1 15,000

15 66DCKX21526 TRẦN THỊ HẰNG 17/12/1997 7.2 B 3.3 F 5.6 C 6.1 C+ 3.3 F 5.1 D+ 4.4 D 2 30,000

16 66DCKX21077 ĐẶNG THỊ HẠNH 06/11/1997 6.1 C+ 3.5 F 3.2 F 5.5 C 7.6 B 5.7 C 4.6 D 0.0 F 2 30,000

17 66DCKX21382 NGUYỄN THỊ HẠNH 10/10/1997 9.3 A 7.6 B 6.1 C+ 8.6 A 8.6 A 8.0 B+ 5.9 C 0 0

18 66DCKX21161 NGUYỄN THỊ HOA 13/10/1997 6.1 C+ 8.5 A 5.4 D+ 6.9 C+ 6.9 C+ 8.6 A 4.7 D 0 0

19 66DCKX21136 NGUYỄN THỊ THANH HOA 28/02/1997 2.4 F 6.7 C+ 5.3 D+ 7.4 B 4.7 D 5.1 D+ 5.8 C 1 15,000

20 66DCKX20854 LÊ VĂN HÙNG 04/02/1997 4.3 D 2.6 F 5.4 D+ 6.6 C+ 2.6 F 5.3 D+ 5.0 D+ 2 30,000

21 66DCKX21321 NGUYỄN BẢO NGỌC HUYỀN 02/02/1997 5.9 C 7.5 B 4.9 D 7.8 B 8.0 B+ 5.8 C 6.9 C+ 0 0

22 66DCKX22236 PHẠM THỊ HUYỀN 19/01/1997 5.9 C 7.2 B 5.1 D+ 6.5 C+ 6.0 C+ 6.5 C+ 5.9 C 0 0

23 66DCKX20850 TRẦN QUỐC HƯNG 26/10/1997 0.0 F 5.0 D+ 4.2 D 7.0 B 3.6 F 5.0 D+ 1 15,000

24 66DCKX20904 ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG 05/12/1997 4.7 D 6.2 C+ 5.2 D+ 7.5 B 3.3 F 4.6 D 5.6 C 1 15,000

25 66DCKX21422 LƯU THỊ HỒNG KHÁNH 23/10/1997 6.1 C+ 6.9 C+ 5.1 D+ 7.2 B 3.6 F 7.5 B 4.4 D 1 15,000

26 66DCKX21159 PHẠM TRUNG KHẢI 04/11/1997 3.4 F 3.4 F 3.2 F 4.2 D 2.5 F 4.2 D 3.7 F 5 75,000

27 66DCKX20923 TRỊNH ĐỨC KHIÊM 26/09/1997 7.0 B 7.5 B 5.7 C 7.5 B 2.6 F 6.4 C+ 4.8 D 1 15,000

28 66DCKX21229 PHẠM TRUNG KIÊN 15/11/1997 3.1 F 4.4 D 4.7 D 0.0 F 2.4 F 5.2 D+ 4.2 D 2 30,000

29 66DCKX21164 ĐỖ THỊ BẢO LINH 22/05/1997 4.7 D 6.9 C+ 4.7 D 6.4 C+ 5.1 D+ 4.7 D 5.3 D+ 0 0

30 66DCKX20845 PHẠM PHƯƠNG LINH 01/05/1997 4.8 D 7.1 B 5.4 D+ 7.1 B 8.6 A 5.4 D+ 5.4 D+ 0 0

31 66DCKX20815 PHẠM THÙY LINH 01/12/1997 4.8 D 5.7 C 2.9 F 8.0 B+ 3.2 F 4.2 D 4.0 D 2 30,000
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Tiền thi lại
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32 66DCKX21342 PHẠM THỊ LOAN 23/07/1997 5.7 C 7.6 B 5.4 D+ 6.9 C+ 7.5 B 8.0 B+ 3.9 F 1 15,000

33 66DCKX20741 VŨ TIẾN LƯƠNG 07/09/1997 4.3 D 6.1 C+ 6.0 C+ 6.1 C+ 2.4 F 6.1 C+ 3.7 F 2 30,000

34 66DCKX20763 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LÝ 24/09/1997 6.7 C+ 8.7 A 7.4 B 5.7 C 6.3 C+ 7.2 B 5.0 D+ 0 0

35 66DCKX21088 VŨ THỊ HỒNG NGÁT 01/09/1997 4.3 D 6.6 C+ 3.5 F 7.1 B 3.3 F 6.1 C+ 3.8 F 3 45,000

36 66DCKX21511 HOÀNG THỊ NGÂN 26/09/1996 4.1 D 5.9 C 3.7 F 6.4 C+ 3.2 F 6.4 C+ 4.0 D 2 30,000

37 66DCKX21219 LÊ TÙNG NGUYÊN 17/04/1997 5.1 D+ 2.2 F 5.2 D+ 7.6 B 3.2 F 4.9 D 5.3 D+ 2 30,000

38 66DCKX21470 HOÀNG THỊ CẨM NHƯ 24/10/1997 8.2 B+ 8.5 A 5.3 D+ 5.7 C 5.1 D+ 6.6 C+ 4.3 D 0 0

39 66DCKX21250 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 02/07/1996 3.9 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.8 F 0.0 F 2 30,000

40 66DCKX21435 VŨ THỊ PHƯỢNG 09/01/1997 5.1 D+ 7.9 B 5.4 D+ 7.6 B 7.9 B 4.5 D 3.8 F 1 15,000

41 66DCKX21421 PHẠM VĂN QUANG 01/06/1997 5.1 D+ 4.7 D 4.3 D 5.8 C 6.9 C+ 3.3 F 5.4 D+ 1 15,000

42 66DCKX20918 TRẦN HỒNG QUÂN 21/09/1997 5.8 C 8.0 B+ 5.1 D+ 4.8 D 6.6 C+ 3.7 F 2.2 F 2 30,000

43 66DCKX20808 PHẠM NGỌC QUÝ 28/11/1997 0.0 F 7.9 B 5.4 D+ 7.5 B 9.2 A 6.1 C+ 4.0 D 0 0

44 66DCKX20944 NGUYỄN THẾ TÂM 12/04/1997 5.4 D+ 7.2 B 6.9 C+ 6.8 C+ 9.0 A 7.9 B 7.0 B 0 0

45 66DCKX21112 TRẦN THỊ THANH TÂM 04/04/1997 5.9 C 7.4 B 6.4 C+ 6.1 C+ 7.9 B 7.0 B 4.1 D 0 0

46 66DCKX21282 PHẠM ĐÌNH THÁI 06/12/1997 5.4 D+ 5.6 C 3.7 F 6.3 C+ 5.3 D+ 4.2 D 4.5 D 1 15,000

47 66DCKX20963 ĐỖ THỊ THANH 14/04/1997 5.9 C 6.4 C+ 5.7 C 7.1 B 8.1 B+ 7.0 B 4.8 D 0 0

48 66DCKX21497 NGUYỄN TRUNG THẮNG 22/03/1997 5.4 D+ 4.5 D 4.3 D 4.5 D 6.8 C+ 5.9 C 4.2 D 0 0

49 66DCKX21057 KHUẤT THỊ THẢO 19/12/1997 5.4 D+ 6.3 C+ 5.8 C 7.1 B 7.2 B 8.0 B+ 5.4 D+ 0 0

50 66DCKX21082 NGUYỄN THỊ THU THẢO 02/08/1997 4.9 D 6.4 C+ 4.7 D 7.1 B 5.4 D+ 7.0 B 5.1 D+ 0 0

51 66DCKX21430 BÙI THU THUỲ 16/01/1997 6.3 C+ 4.4 D 3.1 F 6.2 C+ 4.7 D 2.3 F 3.1 F 3 45,000

52 66DCKX21261 VŨ MINH TIẾN 20/11/1997 3.3 F 5.3 D+ 5.2 D+ 3.9 F 8.5 A 1.5 F 3.9 F 4 60,000

53 66DCKX21007 ĐỖ ĐỨC TÍN 07/05/1997 4.8 D 4.0 D 5.8 C 6.2 C+ 7.2 B 4.2 D 5.4 D+ 0 0

54 66DCKX21452 NGUYỄN VĂN TOẢN 13/04/1997 5.0 D+ 4.2 D 4.6 D 5.5 C 7.8 B 3.8 F 4.4 D 1 15,000

55 66DCKX21049 KIỀU HÀ TRANG 13/10/1997 6.3 C+ 5.8 C 4.7 D 5.5 C 6.8 C+ 2.4 F 5.1 D+ 1 15,000

56 66DCKX21322 LƯƠNG QUỲNH TRANG 12/08/1997 5.6 C 2.8 F 3.7 F 5.1 D+ 6.9 C+ 3.8 F 4.4 D 3 45,000

57 66DCKX20789 VŨ VĂN TRÍ 21/11/1997 5.7 C 2.9 F 3.6 F 5.1 D+ 3.3 F 2.5 F 5.0 D+ 4 60,000

58 66DCKX21068 PHAN KHÁNH TƯỜNG 29/12/1997 5.4 D+ 7.7 B 4.7 D 4.4 D 6.5 C+ 5.2 D+ 4.7 D 0 0

59 66DCKX21001 ĐỖ THANH XUÂN 25/02/1997 5.1 D+ 8.8 A 5.1 D+ 4.0 D 5.7 C 4.5 D 6.1 C+ 0 0

60 66DCKX21464 LÊ NHẬT XUÂN 23/03/1996 4.3 D 7.9 B 6.0 C+ 7.8 B 5.3 D+ 5.8 C 6.9 C+ 0 0


